
• Nộp đơn trực tuyến và phí nộp đơn $55 tại www.suu.
edu/international. 

• Chứng minh mức độ thành thạo tiếng Anh qua điểm 
IELTS, TOEFL hoặc hoàn tất thành công chương trình 
ESL. Điểm TOEFL tối thiểu là 71 (bài thi trực tuyến) 
hoặc IELTS 6.0.

• Gửi học bạ chính thức từ trường trung học, cao đẳng 
hoặc đại học bạn đã theo học có điểm GPA Hoa Kỳ tối 
thiểu là 2.0.

• Gửi báo cáo tài chính và bảng sao kê tài khoản ngân 
hàng chứng minh bạn có sẵn hỗ trợ tài chính cho hai 
học kỳ.

• Tuyển sinh 8.000 sinh viên.
• 90% sinh viên được nhận vào các trường luật, 100% 

vào các trường dược, 96% vào các trường y và 82% 
vào các trường nha khoa.

• 93% sinh viên tốt nghiệp có việc làm.
• Sinh viên khoa kinh tế xếp trong top 10% trong Bài 

kiểm tra ngành kinh tế quốc gia.
• Học bổng được trao hàng năm theo cơ sở ai đến 

trước thì được nhận trước.
• Hạn chót nhận đơn cho học kỳ mùa thu là ngày 1 

tháng 7, hạn chót nhận đơn cho học kỳ mùa xuân 
là ngày 1 tháng 11.

Chi phí đại học ước tính Học bổng cho sinh viên quốc tế
Học bổng Founders 
4 năm, theo thành tích học tập

$8.500 mỗi năm

Học bổng Dean
4 năm, theo thành tích học tập

$6.000 mỗi năm

Centurium
4 năm, theo thành tích học tập

$3.000 mỗi năm

Yêu cầu nhập học cho sinh viên quốc tế

Hạn chót học bổng ưu tiên là ngày 1 tháng 3.

Thông tin về trường

Học phí $21.272
Lệ phí $1.058
Sách & Thiết bị $1.500
Chi phí cá nhân $2.000
Chỗ ở $5.750
Tổng chi phí hàng năm $31.580

www.suu.edu/international   l  435.865.8602       l   international@suu.edu  l

Southern Utah University
Cedar City, UT, USA



SUU cung cấp hơn 150 ngành học
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Temple Square–3.5 Hrs.

Brian Head Ski Resort–30 Min.
Bryce Canyon N.P.–90 Min.

Zion N.P.–20 Min.

Arches N.P.–3.5 Hrs.

Monument Valley and
Four Corners–5 Hrs.

Mesa Verde N.P.
5.5 Hrs.

Canyonlands N.P.–4 Hrs.

Lake Powell–2.5 Hrs.

Lake Mead–2.5 Hrs.

Las Vegas–2 Hrs.

Mohave Desert
4.5 Hrs.

Joshua Tree N.P.
5 Hrs.Disneyland 6 Hrs.

Huntington Beach
6.5 Hrs. Sea World 7.5 Hrs.

Flagstaff–4.5 Hrs.

Hollywood 6 Hrs.

Death Valley N.P.
4.5 Hrs.

Sequoia N.P.–7 Hrs.

Grand Canyon N.P.
2.5 Hrs.

suu
THE MIDDLE 

OF EVERYWHERE
IN LESS THAN A HALF DAYʼS DRIVE

Phoenix–6.5 Hrs.

Accounting
Agricultural Science
Anthropology
Art
Art History
Athletic Training
Biology
Biology Education
Business Education
CAD/CAM Architectural/Civil Design
CAD/GIS (Geographic Info Systems)
Chemistry
Chemistry Education
Communication
Computer Science
Construction Management
Criminal Justice
Dance Education
Dance Performance
Economics
Elementary Education
Engineering Technology - Electronics
English - Creative Writing
English - Literature
English Education
Family Life & Human Development
Finance
French
French Education

BACHELOR DEGREES (4 YEARS)
General Studies
Geology
Graphic Design
History
History Education
Hotel, Resort, & Hospitality Management
Human Nutrition
Information Systems
Integrated Engineering
Marketing
Mathematics
Mathematics - Actuarial Science
Mathematics Education
Music
Music Education
Nursing
Outdoor Recreation in  
Parks & Tourism
Philosophy
Physical Education
Physical Science Education
Political Science
Psychology
Secondary Art Education
Social Science
Sociology
Spanish
Spanish Education
Studio Arts - Ceramics/Sculpture

Accounting
Business Administration
Master of Fine Arts in Arts Administration
Professional Communication
Public Administration

Agricultural Science
Aviation
CAD/CAM Technology
Construction Technology
Criminal Justice
Early Childhood Development
Engineering Technology – Electronics
Information Technology
Paralegal/Legal Assistant, A.A.S.
Pre-Engineering

ASSOCIATE DEGREES (2 YEARS)

MASTER DEGREES

Studio Arts - Illustration
Studio Arts - Painting/Drawing/Printmaking
Studio Arts - Photography
Theatre - Classical Acting
Theatre - Design & Technology
Theatre - Musical Theatre
Theatre Arts
Theatre Arts Education


